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Nghiên cứu tổng quan về việc sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) 
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Nguyễn Thị Cúc* 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

TÓM TẮT  

Trong nghiên cứu tổng quan này, tác giả sử dụng phương pháp phân tích tài liệu để tổng hợp các định nghĩa, 

quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ về hiện tượng đồng nghĩa (synonymy), các phân loại của từ 

đồng nghĩa như đồng nghĩa tuyệt đối (absolute synonyms), đồng nghĩa nhận thức (cognitive synonyms) và 

việc sử dụng từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng tiếng Anh. Việc sử dụng từ đồng nghĩa trong dạy và 

học từ vựng tiếng Anh đã được chứng mình là một phương pháp hiệu quả; đặc biệt là với các đối tượng 

người học trung cấp và cao cấp. Ngoài ra, phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất nếu được kết 

hợp với các quá trình phát triển kỹ năng ngôn ngữ khác như nghe, nói, đọc, viết. Cuối cùng, bài báo đưa ra 

những đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng 

tiếng Anh.  

 

Từ khóa: từ đồng nghĩa; từ vựng tiếng Anh; đồng nghĩa nhận thức; đồng nghĩa tuyệt đối 

1. Đặt vấn đề  

Từ đồng nghĩa (synonyms) thường được hiểu là những từ có cùng nghĩa từ vựng, nghĩa đen, nghĩa gốc, 

nhưng khác nhau về nghĩa biểu cảm gắn với ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ: frugal và stingy là 2 từ đồng nghĩa 

vì đều mang ý nghĩa là rất cẩn thận với tiền bạc, nhưng trong khi frugal mang nghĩa biểu cảm tích cực là 

tằn tiện, thì stingy lại mang ý nghĩa biểu cảm tiêu cực là bần tiện. Các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ cho 

rằng từ đồng nghĩa là một phương tiện hữu ích để phát triển vốn từ vựng của người học tiếng Anh, đặc biệt 

là nhóm người học trung cấp và cao cấp (immediate/advanced learners) (Higa, 1963, Laufer, 1990, & 

Webb, 2007).  

2. Phương pháp nghiên cứu 

     Phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể là rà soát, phân tích tài liệu đã được sử dụng trong nghiên cứu 

tổng quan này nhằm tổng hợp các định nghĩa, quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ về hiện tượng 

đồng nghĩa, các phân loại của từ đồng nghĩa như đồng nghĩa tuyệt đối, đồng nghĩa nhận thức và việc sử 

dụng từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng tiếng Anh. Từ đó, tác giả đưa ra những đề xuất, kiến nghị để 

nâng cao hiệu quả dạy và học từ vựng tiếng Anh khi sử dụng từ đồng nghĩa.  

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Định nghĩa về từ đồng nghĩa (synonyms) 

Khái niệm về từ đồng nghĩa đã được nhiều nhà nghiên cứu về ngôn ngữ như John Lyon, W. Kreidler, 

Michael McCarthy, Norbert Schmitt… đề cập tới. Theo Kreidler (1998:97), quan hệ đồng nghĩa (synonym) 

là một ví dụ về sự kế thừa lẫn nhau (mutual entailment), và từ đồng nghĩa (synonyms) là những ví dụ của 

sự bao hàm nghĩa (hyponymy).  

Từ đồng nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh (context - dependent) và các từ đồng nghĩa có mối quan hệ đối 

đoạn (paradigmatic relation) với nhau nên chúng có thể thay thế cho nhau trong một bối cảnh cụ thể 

(Palmer, 1981: 93; Bolinger & Sears, 1981: 123). Cruse (1986: 266) cho rằng “các từ đồng nghĩa phải có 

mức độ trùng lặp ngữ nghĩa (semantic overlap) cao và mức độ tương phản tiềm ẩn (implicit contrastiveness) 

thấp”. Hai từ truthful và honest là đồng nghĩa vì chúng có mức độ trùng lặp về ngữ nghĩa tương đối cao. 

Cruse (1986: 267) cũng đề cập đến hai cách sử dụng từ đồng nghĩa là (1) sử dụng để giải thích hoặc làm rõ 

nghĩa của một từ khác, chẳng hạn như trong câu “he was cashiered, that is to say, dismissed”; và sử dụng 

theo cách tương phản, chẳng hạn như câu “he was murdered, or rather executed”.  

 

 
* Tác giả liên hệ 
Email: nguyenthicuc.nn@humg.edu.vn  
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3.2. Đồng nghĩa tuyệt đối (absolute synonyms)   

Cruse (1986:265) đề cập đến khái niệm “thang đo từ đồng nghĩa” (scale of synonymity) mà đứng ở điểm 

cuối của thang đo này là những từ đồng nghĩa tuyệt đối (absolute synonyms). 

Theo Lyons (1995:61), đồng nghĩa tuyệt đối (absolute synonymy) rất hiếm gặp và phải đáp ứng đủ ba 

điều kiện sau: (1) tất cả các sắc thái ý nghĩa giống hệt nhau, (2) đồng nghĩa trong mọi ngữ cảnh và (3) tương 

đương về mặt ngữ nghĩa trên mọi khía cạnh ý nghĩa, cả khi chúng mang tính mô tả và không mô tả.  

Collinson liệt kê 09 điểm khác biệt có thể tồn tại giữa các từ đồng nghĩa, như được trích dẫn trong Harris 

(1973: 14-15): 

▪ Một thuật ngữ thì tổng quát (general), thuật ngữ khác thì cụ thể (specific) về khả năng áp dụng, ví 

dụ: refuse/reject. 

▪ Một thuật ngữ có cường độ cao (intense) hơn thuật ngữ khác, ví dụ: immense/great. 

▪ Một thuật ngữ mang tính biểu cảm cao hơn thuật ngữ khác, ví dụ: louring/threatening. 

▪ Một thuật ngữ có thể hàm ẩn sự tán thành hoặc chỉ trích trong khi thuật ngữ khác mang tính trung 

lập, ví dụ: thrifty/economical. 

▪ Một thuật ngữ “chuyên nghiệp” hơn thuật ngữ khác, ví dụ: decease/death. 

▪ Một thuật ngữ thuộc về ngôn ngữ viết nhiều hơn một thuật ngữ khác, ví dụ: passing/death.  

▪ Một thuật ngữ thông tục hơn thuật ngữ khác, ví dụ: turn down/refuse. 

▪ Một thuật ngữ mang tính địa phương (dialectical) hơn thuật ngữ khác, ví dụ: Scots flesher/butcher. 

▪ Một thuật ngữ được trẻ em sử dụng hoặc dùng khi nói chuyện với trẻ em, ví dụ: teeny/tiny. 

 

3.3. Đồng nghĩa nhận thức (cognitive synonyms)   

Cruse (1986: 270) chỉ ra rằng nếu hai từ có những đặc tính ngữ nghĩa chung nhất định thì chúng có thể 

được coi là từ đồng nghĩa nhận thức (absolute synonyms). Nhiều nhà ngôn ngữ học đã đưa ra khái niệm về 

nghĩa nhận thức (cognitive meaning) và nghĩa biểu cảm (emotive meaning); trong đó, nghĩa nhận thức có 

chức năng thiết yếu trong giao tiếp ngôn ngữ (Webb, 2007). 

Lyons (1968:449) cho rằng các từ mang tính biểu cảm giống nhau thì sẽ đồng nghĩa về mặt nhận thức. 

Ý nghĩa biểu cảm có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn từ đồng nghĩa trong một ngữ cảnh cụ thể. Do đó, 

nhiều nhà ngữ nghĩa học thường dùng thuật ngữ “từ đồng nghĩa nhận thức” thay vì “từ đồng nghĩa”. Hơn 

nữa, Cruse (1986: 273) nhận định rằng “nếu hai từ đồng nghĩa về mặt nhận thức thì chúng phải giống nhau 

về đặc điểm mệnh đề (propositional traits), nhưng chúng có thể khác nhau về đặc điểm biểu đạt (expressive 

traits)”. Ví dụ, father và daddy là những từ đồng nghĩa về mặt nhận thức vì cả hai từ đều có nghĩa giống 

nhau, nhưng từ daddy mang tính biểu cảm hơn. 

Cruse (1986:271) cho rằng nghĩa mệnh đề (propositional meaning) là ý nghĩa quyết định các điều kiện 

chân lý (truth conditions) của câu.  Nếu trong câu hỏi, nghĩa mệnh đề xác định phạm vi phát ngôn tạo thành 

câu trả lời trung thực; thì trong câu mệnh lệnh, nó xác định phạm vi hành động được coi là tuân thủ theo 

mệnh lệnh (Cruse, 1986:271). Trong khi đó, nghĩa biểu đạt (expressive meaning) truyền tải biểu cảm, thái 

độ hoặc “trải nghiệm nội tâm” (inner experience) (Alexander, 1969: 4). Alexander cũng phân biệt ba loại 

ý nghĩa: khái niệm (conceptual), biểu cảm (emotive) và chủ động (active), tương ứng với các khía cạnh 

nhận thức, tình cảm và hành động trải nghiệm (Alexander, 1969:3). 

3.4. Ý nghĩa của việc học từ đồng nghĩa trong việc nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh 

Theo Tinkham (1993) và Waring (1997), việc học các nhóm từ có liên kết về ngữ nghĩa khó hơn việc 

học các từ không có liên kết về mặt ý nghĩa và việc học các từ đồng nghĩa có thể làm giảm khả năng tiếp 

thu từ vựng. Higa (1963) cũng cho rằng việc học các nhóm từ đồng nghĩa tốn nhiều thời gian và hay gây 

nhầm lẫn nhiều cho người học (như được trích dẫn trong Webb, 2007).  

Mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ càng chặt chẽ bao nhiêu thì việc học các từ này càng khó khăn hơn 

(Higa, 1963). Cũng theo Higa (1963), giáo viên khó có thể dạy các cặp từ đồng nghĩa cùng nhau vì điều đó 

gây nhầm lẫn cho người học và người học khó có thể học các từ đồng nghĩa cùng nhau vì họ thiếu động lực 

để học các từ truyền đạt thông tin tương tự. Do đó, học từ đồng nghĩa nên áp dụng với đối tượng người học 

trung cấp hoặc cao cấp (immediate/advanced learners). 

Đồng ý với quan điểm của Higa (1963), Laufer (1990) nhận định rằng từ đồng nghĩa là một trong bảy 

yếu tố liên từ (interlexical factors) có thể làm giảm cơ hội tiếp thu từ vựng vì hai lý do. Lý do thứ nhất là 

người học thường mắc lỗi khi sử dụng từ đồng nghĩa vì một số từ có thể được thay thế cho nhau một cách 

hiệu quả trong một số ngữ cảnh nhưng lại không hiệu quả trong những ngữ cảnh khác. Ví dụ, hai từ strong 

và powerful là đồng nghĩa, nhưng chúng ta thường đặt câu là the engines are powerful chứ hiếm khi đặt 

câu như  the engines are strong; do đó, hai từ strong và powerful chỉ đồng nghĩa với nhau trong một số bối 
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cảnh nhất định (Webb, 2007). Lý do thứ hai là người học ở trình độ thấp khó có thể học các từ đồng nghĩa 

tiếng Anh vì họ cần phải học các nghĩa của từ.  

Webb cho biết thêm rằng học từ có từ đồng nghĩa đã biết sẽ nhanh hơn học các từ không có đồng nghĩa 

vì người học có thể chuyển kiến thức về cách sắp xếp ngữ đoạn, liên kết mô hình và ngữ pháp của từ các 

từ đồng nghĩa đã biết sang từ mới cần học (Webb, 2007). Ông giải thích rằng khi học một từ mới không có 

từ đồng nghĩa, người học thường sử dụng kiến thức của tiếng mẹ đẻ về từ và thông tin ngữ cảnh để học từ 

đó. Mặc dù trong một số trường hợp, sự kết hợp kiến thức về từ giữa hai ngôn ngữ có thể giúp học từ một 

cách nhanh chóng, nhưng quá trình này thường mất thời gian vì gắn liền với ngữ cảnh (Webb, 2007). Ví 

dụ, học từ revolver (súng lục) sẽ dễ hơn từ spear (giáo) vì revolver có từ đồng nghĩa gun (súng) được sử 

dụng với tần suất cao, thể hiện kiến thức từ vựng có thể áp dụng để học từ revolver. Từ revolver có thể 

được thay thế cho từ gun trong nhiều câu (Webb, 2007). Bởi vì spear không có từ đồng nghĩa nào quen 

thuộc nên có thể cần phải tiếp thu lượng kiến thức từ vựng lớn và do đó, việc học cách diễn đạt từ này trong 

câu sẽ khó khăn hơn. 

Để giải thích cho ý trên, Nation (2001) sử dụng khái niệm “gánh nặng học tập” (learning burden). Tác 

giải này cho rằng nỗ lực học tập đối với các từ khác nhau và người học khác nhau là không giống nhau: 

“Nguyên tắc chung của gánh nặng học tập là một từ càng thể hiện các khuôn mẫu và kiến thức quen thuộc 

đối với người học bao nhiêu thì gánh nặng học tập của người học càng nhẹ bấy nhiêu” (Nation, 2001: 23).   

Nghiên cứu tác động của từ đồng nghĩa đối với việc học từ vựng, Web (2007) chỉ ra rằng từ đồng nghĩa 

có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc học từ vựng vì điểm số của người học đối với những từ có từ đồng 

nghĩa đã biết cao hơn đáng kể so với những từ không có từ đồng nghĩa. Kết quả chỉ ra rằng gánh nặng học 

tập đối với từ có đồng nghĩa đã biết ít hơn so với các từ không có đồng nghĩa vì các đồng nghĩa có kiến 

thức giống nhau về liên kết ngữ đoạn. Ông coi kết quả này là một “phát hiện rất hữu ích, cho thấy gánh 

nặng học tập có thể là một tiêu chí quan trọng khi dạy và học từ vựng” (Webb, 2007). 

3.5. Một số đề xuất, kiến nghị khi sử dụng từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng tiếng Anh 

Từ những nghiên cứu về từ đồng nghĩa và tác dụng của từ đồng nghĩa trong việc dạy và học từ vựng 

tiếng Anh, có thể rút ra một số đề xuất, kiến nghị như sau:  

Đầu tiên, sử dụng từ đồng nghĩa như một phương tiện dạy từ vựng tiếng Anh nên được các giáo viên 

tiếng Anh khai thác để phát triển và mở rộng vốn từ vựng của người học một cách hiệu quả. Tuy nhiên, 

phương pháp này đặc biệt phù hợp với người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp hoặc cao cấp, vì đối tượng 

này đã học được rất nhiều từ tiếng Anh và đã có hiểu biết nhất định về các khía cạnh khác nhau của từ như 

ý nghĩa, hình thức, liên kết ngữ đoạn và chức năng ngữ pháp, v.v. Nhóm người học này có thể phân biệt 

được sự khác nhau giữa các từ đồng nghĩa, để sử dụng hiệu quả trong nhiều ngữ cảnh khác. Ví dụ, với vốn 

từ vựng phong phú, người học ở trình độ trung cấp hoặc cao cấp có thể phân biệt các từ đồng nghĩa – father, 

dad, daddy và sử dụng chúng đúng theo ngữ cảnh (trang trọng hoặc thân mật). 

Ngoài ra, giáo viên nên khai thác từ đồng nghĩa một cách thích hợp để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh 

của người học nhằm mang lại kết quả tối ưu. Giáo viên nên tăng dần lượng từ đồng nghĩa cần học theo lứu 

tuổi của người học. Do người học nhỏ tuổi thường cảm thấy khó hiểu khi học từ đồng nghĩa và sẽ chuyển 

sang sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ thay vì từ đồng nghĩa để giải thích nghĩa của từ mới; do vậy, trong giai đoạn 

bắt đầu học tiếng Anh, giáo viên chỉ nên khuyến khích người học học các từ đồng nghĩa về mặt hình thức 

và ngữ nghĩa. Ví dụ: từ nice có rất nhiều các từ đồng nghĩa như incredible, super, wonderful, stunning, 

brilliant, beautiful, fantastic, fabulous, v.v. Với người học nhỏ tuổi, giáo viên chỉ nên cung cấp một số từ 

đồng nghĩa của nice dưới dạng trò chơi hoặc câu đố để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, đối tượng người học 

trung cấp hoặc cao cấp nên được khuyến khích sử dụng càng nhiều từ đồng nghĩa càng tốt với sự tập trung 

đặc biệt vào các đặc điểm ngữ nghĩa, cú pháp, ngữ pháp và phong cách bằng cách đặt các câu khác nhau 

để thể hiện sự khác biệt về ý nghĩa của các từ đồng nghĩa tức là học các từ đồng nghĩa theo ngữ cảnh. 

Cuối cùng, việc dạy và học từ đồng nghĩa nên được tích hợp vào các kỹ năng ngôn ngữ khác nhau như 

nghe, nói, đọc và viết và được coi là một quá trình diễn ra liên tục trong quá trình tiếp thu ngôn ngữ. Ví dụ, 

trong giờ đọc tiếng Anh, giáo viên hỏi người học những câu hỏi như: “What kind of revolver or gun is used 

in the reading text?” or “What does the word resolver mean?” ...v.v. Bằng cách đó, giáo viên đang sử dụng 

các từ đồng nghĩa tiếng Anh đã biết để giải thích nghĩa của các từ mới cần học mà không cần giải thích 

nghĩa tiếng Việt của từ để giúp người học mở rộng vốn từ vựng. Tình huống tương tự có thể xảy ra ở bất 

kỳ giờ học tiếng Anh nào nhằm phát triển vốn từ vựng của người học. Quá trình này được nhiều nhà ngữ 

nghĩa học gọi là “học từ vựng ngẫu nhiên”, đây là quá trình tiếp thu từ vựng thường xuyên và hiệu quả nhất 

vì người học có thể làm quen với các bối cảnh sử dụng khác nhau của các từ đồng nghĩa. 

4. Kết luận 

Bài nghiên cứu tổng quan lý thuyết này nhằm mục đích tìm hiểu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, một 
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công cụ mạnh mẽ trong việc xây dựng vốn từ vựng và ảnh hưởng của nó đến việc dạy và học từ vựng. 

Phương pháp rà soát, phân tích tài liệu đã được sử dụng để tổng hợp các định nghĩa, quan điểm của nhiều 

nhà nghiên cứu ngôn ngữ về hiện tượng đồng nghĩa, các phân loại của từ đồng nghĩa như đồng nghĩa tuyệt 

đối, đồng nghĩa nhận thức và việc sử dụng từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng tiếng Anh. Việc sử dụng 

từ đồng nghĩa trong dạy và học từ vựng tiếng Anh đã được chứng mình là một phương pháp hiệu quả; đặc 

biệt là với các đối tượng người học trung cấp và cao cấp. Hơn nữa, phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả 

cao nhất nếu được kết hợp với các quá trình phát triển kỹ năng khác. 
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ABSTRACT 
Using synonyms in teaching and learning English vocabulary - A 

literature review 

Nguyen Thi Cuc 

Hanoi University of Mining and Geology 

In this literature review study, the author uses a document analysis method to synthesize definitions, 

views of language researchers on synonymy, classifications of synonyms such as absolute synonyms, 

cognitive synonyms, and the use of synonyms in teaching and learning English vocabulary. The use of 

synonyms in teaching and learning English vocabulary has been proven to be an effective method; 

especially for intermediate and advanced learners. Furthermore, this method will be most effective if 

combined with other English skills such as listening, speaking, reading, and writing. On that basis, the 

author makes suggestions and recommendations to improve the effectiveness of the use of synonyms in 

teaching and learning English vocabulary. 

Keywords: synonymy; English vocabulary; cognitive synonyms; absolute synonyms. 
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